
STT Mã SV HỌ TÊN LỚP ÔN

1 13D15802010044 Dương Ngọc Tuấn An LỚP 1

2 13D15802010045 Phạm Thế An LỚP 1

3 13D15802010049 Võ Minh Bằng LỚP 1

4 12D15802010073 Phạm Thái Bình LỚP 1

5 13D15802010082 Phạm Nguyễn Minh Cường LỚP 1

6 13D15802010083 Nguyễn Hữu Danh LỚP 1

7 13D15802010084 Phan Thành Danh LỚP 1

8 13D15802010085 Nguyễn Thị Ngân Diệu LỚP 1

9 12D15802010106 Phan Thái Viễn Dương LỚP 1

10 13D15802010087 Trần Quang Duy LỚP 1

11 13D15802010089 Nguyễn Hữu Duy LỚP 1

12 13D15802010090 Nguyễn Hoàng Khánh Duy LỚP 1

13 13D15802010091 Ngô Tuấn Duy LỚP 1

14 13D15802010092 Trần Hoàng Duy LỚP 1

15 13D15802010109 Phan Văn Gắm LỚP 1

16 13D15802010110 Dương Hoàng Giang LỚP 1

17 13D15802010112 Hồ Thanh Giảng LỚP 1

18 13D15802010128 Huỳnh Thanh Hải LỚP 1

19 13D15802010131 Đỗ Thị Hạnh LỚP 1

20 13D15802010113 Huỳnh Nhật Hào LỚP 1

21 13D15802010132 Hà Vĩnh Hậu LỚP 1

22 13D15802010018 Trần Thị Cẩm Huy LỚP 1

23 13D15802010055 Nguyễn Văn Minh Kha LỚP 1

24 13D15802010057 Nguyễn Trí Khanh LỚP 1
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25 13D15802010102 Nguyễn Thị Mỹ Kim LỚP 1

26 13D15802010028 Dương Thùy Linh LỚP 1

27 13D15802010029 Phạm Chí Linh LỚP 1

96 12D15802010023 Lê Đức Lộc LỚP 1

29 13D15802010031 Ngô Hữu Lộc LỚP 1

30 13D15802010009 Lê Hữu Nghĩa LỚP 1

31 13D15802010077 Lê Hữu Nhân LỚP 1

32 13D15802010079 Trần Phước Nhật LỚP 1

33 13D15802010040 Võ Thanh Minh Quân LỚP 1

34 13D15802010115 Võ Anh Quy LỚP 1

35 13D15802010118 Phạm Thế Tâm LỚP 1

36 13D15802010119 Phạm Văn Tâm LỚP 1

37 13D15802010004 Nguyễn Thanh Tân LỚP 1

38 13D15802010026 Lê Phước Thiện LỚP 1

39 12D15802010089 Hà Văn Thọ LỚP 1

40 12D15802010287 Võ Minh Thuận LỚP 1

41 13D15802010063 Hà Thị Huyền Trân LỚP 1

42 13D15802010064 Huỳnh Ngọc Trân LỚP 1

43 13D15802010062 Đặng Thị Thuỳ Trang LỚP 1

44 13D15802010065 Lê Hải Triều LỚP 1

45 13D15802010071 Đoàn Quốc Trung LỚP 1

46 13D15802010072 Nguyễn Trường Trung LỚP 1

47 13D15802010073 Lê Minh Trung LỚP 1

48 13D15802010120 Nguyễn Hiếu Trung LỚP 1

49 12D15802010033 Lê Anh Tú LỚP 1

50 13D15802010127 Nguyễn Văn Tự LỚP 1

51 13D15802010121 Dương Nguyễn Hoàng Tuấn LỚP 1

52 13D15802010123 Nguyễn Quốc Tuấn LỚP 1

53 13D15802010035 Huỳnh Triệu Vĩ LỚP 1
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54 13D15802010034 Lê Vinh LỚP 1

55 13D15802010037 Nguyễn Tấn Vũ LỚP 1

56 13D15802010192 Nguyễn Thị Quế Anh LỚP 2

57 13D15802010153 Vi Kiến Bửu LỚP 2

58 13D15802010297 Nguyễn Vũ Cảnh LỚP 2

59 13D15802010300 Lâm Sơn Đại LỚP 2

60 13D15802010195 Trần Lê Anh Đào LỚP 2

61 13D15802010182 Ngô Tiến Đạt LỚP 2

62 13D15802010183 Huỳnh Phát Đạt LỚP 2

63 13D15802010298 Cao Văn Diện LỚP 2

64 13D15802010365 Nguyễn Văn Định LỚP 2

65 13D15802010304 Hồ Nguyễn Minh Đức LỚP 2

66 13D15802010179 Trần Thế Dương LỚP 2

67 13D15802010177 Mai Thị Mỹ Duyên LỚP 2

68 13D15802010138 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Hiệp LỚP 2

69 13D15802010198 Lê Hoài Hiệp LỚP 2

70 13D15802010134 Nguyễn Minh Hiếu LỚP 2

71 13D15802010199 Võ Văn Hoà LỚP 2

72 13D15802010200 Phạm Ngô Hoàng Huy LỚP 2

73 13D15802010310 Nguyễn Châu Kha LỚP 2

74 13D15802010312 Nguyễn Công Khánh LỚP 2

75 13D15802010314 Trần Nhựt Lâm LỚP 2

76 13D15802010315 Phạm Thùy Linh LỚP 2

77 13D15802010316 Trần Văn Chế Linh LỚP 2

78 13D15802010317 Huỳnh Thành Lộc LỚP 2

79 13D15802010319 Phạm Phước Lộc LỚP 2

80 13D15802010164 Nguyễn Văn Luân LỚP 2

81 13D15802010168 Phan Thị Kiều My LỚP 2

82 13D15802010169 Trần Tiểu My LỚP 2
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83 13D15802010173 Nguyễn Sỹ Nam LỚP 2

84 13D15802010174 Lê Thành Ngân LỚP 2

85 13D15802010175 Lưu Thị Kim Ngân LỚP 2

86 13D15802010176 Trần Hữu Nghi LỚP 2

87 13D15802010327 Đỗ Vương Phi LỚP 2

88 13D15802010328 Võ Lê Duy Phong LỚP 2

89 13D15802010213 Trương Thành Phú LỚP 2

90 13D15802010332 Hồ Hoàng Phúc LỚP 2

91 13D15802010370 Đoàn Trung Quân LỚP 2

92 13D15802010336 Trần Hồng Quý LỚP 2

93 13D15802010337 Thạch Phi Rum LỚP 2

94 13D15802010215 Châu Bình Phương Tâm LỚP 2

95 13D15802010344 Huỳnh Thị Thanh Thảo LỚP 2

96 13D15802010371 Tân Thị Thuận Thảo LỚP 2

97 13D15802010347 Diệp Tấn Thiện LỚP 2

98 13D15802010144 Đoàn Minh Thức LỚP 2

99 13D15802010351 Đặng Thị Bích Thùy LỚP 2

100 13D15802010145 Huỳnh Nguyên Vũ Tiến LỚP 2

101 13D15802010352 Nguyễn Châu Trung Tín LỚP 2

102 13D15802010149 Nguyễn Văn Tình LỚP 2

103 13D15802010150 Lê Phước Toàn LỚP 2

104 13D15802010356 Trần Lâm Trí LỚP 2

105 13D15802010355 Nguyễn Thanh Triều LỚP 2

106 13D15802010354 Huỳnh Bá Triệu LỚP 2

107 13D15802010358 Nguyễn Việt Trung LỚP 2

108 13D15802010373 Phạm Thanh Tú LỚP 2

109 13D15802010190 Ngô Hồng Tươi LỚP 2

110 13D15802010191 Hoàng Đình Văn LỚP 2

111 13D15802010421 Phạm Quốc Bảo LỚP 3
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112 13D15802010435 Huỳnh Lâm Sơn Ca LỚP 3

113 13D15802010484 Phạm Hữu Đang LỚP 3

114 13D15802010437 Trương Tấn Điệp LỚP 3

115 13D15802010479 Lê Chí Dũng LỚP 3

116 13D15802010441 Trần Hoàng Dương LỚP 3

117 13D15802010455 Nguyễn Khắc Duy LỚP 3

118 13D15802010559 Nguyễn Hoàng Giang LỚP 3

119 13D15802010562 Nguyễn Phước Hậu LỚP 3

120 13D15802010486 Phạm Thế Hiển LỚP 3

121 13D15802010624 Phan Tuấn Hiệp LỚP 3

122 13D15802010436 Nguyễn Trung Hiếu LỚP 3

123 13D15802010442 Bùi Ngọc Tuấn Hùng LỚP 3

124 13D15802010490 Tô Văn Khắc LỚP 3

125 13D15802010374 Trương Tấn Kiệt LỚP 3

126 13D15802010570 Trần Phước Ký LỚP 3

127 13D15802010424 Hồ Văn Lâm LỚP 3

128 13D15802010380 Nguyễn Thị Thanh Lan LỚP 3

129 13D15802010575 Phạm Đoàn Hoài Linh LỚP 3

130 13D15802010403 Nguyễn Thành Long LỚP 3

131 13D15802010627 Nguyễn Tấn Lực LỚP 3

132 13D15802010614 Võ Ngọc Hoàng Mi LỚP 3

133 13D15802010492 Mai Thị Mơ LỚP 3

134 13D15802010629 Lê Hoàng Nam LỚP 3

135 13D15802010504 Phạm Trọng Nghĩa LỚP 3

136 13D15802010477 Lê Thị Yến Nhung LỚP 3

137 13D15802010494 Tô Huyền Nhung LỚP 3

138 13D15802010439 Nguyễn Thiếu Phong LỚP 3

139 13D15802010585 Nguyễn Triệu Phú LỚP 3

140 13D15802010384 Nguyễn Hồng Phúc LỚP 3
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141 13D15802010587 Huỳnh Hửu Phước LỚP 3

142 13D15802010532 Lê Anh Phương LỚP 3

143 13D15802010456 Nguyễn Hào Quang LỚP 3

144 13D15802010502 Lê Thị Khương Quyển LỚP 3

145 13D15802010471 Nguyễn Văn Tài LỚP 3

146 13D15802010387 Trương Hữu Thạnh LỚP 3

147 13D15802010457 Ngô Quốc Thảo LỚP 3

148 13D15802010458 Nguyễn Đức Thiện LỚP 3

149 13D15802010616 Trần Phú Thịnh LỚP 3

150 13D15802010635 Lâm Phước Thịnh LỚP 3

151 13D15802010538 Lưu Nguyễn Minh Thư LỚP 3

152 13D15802010636 Đỗ Minh Thuấn LỚP 3

153 13D15802010597 Lê Văn Thuận LỚP 3

154 13D15802010637 Võ Hoàng Thuận LỚP 3

155 13D15802010638 Ngô Hoàng Thức LỚP 3

156 13D15802010498 Lê Văn Tiến LỚP 3

157 13D15802010601 Đào Minh Tiến LỚP 3

158 13D15802010390 Khương Vĩnh Toàn LỚP 3

159 13D15802010405 Nguyễn Huỳnh Trân LỚP 3

160 13D15802010639 Lê Minh Trí LỚP 3

161 13D15802010391 Hồ Thị Thùy Trinh LỚP 3

162 13D15802010529 Huỳnh Văn Trọng LỚP 3

163 13D15802010411 Trang Quốc Tường LỚP 3

164 13D15802010610 Nguyễn Quốc Việt LỚP 3

165 13D15802010445 Nguyễn Kim Xuyến LỚP 3

166 13D15802010692 Hồ Văn Anh LỚP 4

167 13D15802010790 Nguyễn Văn Cảnh LỚP 4

168 13D15802010716 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Chiêu LỚP 4

169 13D15802010662 Lâm Quang Đại LỚP 4
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170 13D15802010674 Nguyễn Văn Thành Đạt LỚP 4

171 13D15802010689 Trần Văn Đạt LỚP 4

172 13D15802010729 Võ Văn Điểm LỚP 4

173 13D15802010853 Lê Văn Đủ LỚP 4

174 13D15802010866 Nguyễn Huỳnh Duy LỚP 4

175 13D15802010661 Đinh Thị Mỹ Duyên LỚP 4

176 13D15802010903 Trương Ngọc Giàu LỚP 4

177 13D15802010728 Nguyễn Quốc Gil LỚP 4

178 13D15802010832 Phạm Kiều Hải LỚP 4

179 13D15802010807 Nguyễn Phúc Hậu LỚP 4

180 13D15802010805 Đặng Thế Hoàng LỚP 4

181 13D15802010712 Đặng Thị Ngọc Hường LỚP 4

182 13D15802010858 Ngô Văn Hữu LỚP 4

183 13D15802010691 Nguyễn Nhựt Huy LỚP 4

184 13D15802010731 Bùi Công Khanh LỚP 4

185 13D15802010905 Trần Quang Khánh LỚP 4

186 13D15802010855 Nguyễn Trần Đăng Khoa LỚP 4

187 13D15802010668 Huỳnh Vương Khôn LỚP 4

188 13D15802010864 Trương Dư Kỷ LỚP 4

189 13D15802010741 Lê Trung Lãm LỚP 4

190 13D15802010799 Phan Ngọc Lân LỚP 4

191 13D15802010657 Trần Thị Ngọc Linh LỚP 4

192 13D15802010658 Trần Hữu Lợi LỚP 4

193 13D15802010762 Dương Huỳnh Long LỚP 4

194 13D15802010704 Lê Duy Luận LỚP 4

195 13D15802010876 Nguyễn Trọng Nghĩa LỚP 4

196 13D15802010913 Phạm Thành Nhân LỚP 4

197 13D15802010816 Nguyễn Thị Vân Nhi LỚP 4

198 13D15802010761 Huỳnh Gia Phát LỚP 4
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199 13D15802010757 Trần Thanh Phú LỚP 4

200 13D15802010914 Nguyễn Hoài Phúc LỚP 4

201 13D15802010915 Nguyễn Duy Phúc LỚP 4

202 13D15802010916 Võ Hoàng Phúc LỚP 4

203 13D15802010682 Hoàng Sơn Nhật Phương LỚP 4

204 13D15802010859 Phạm Duy Phương LỚP 4

205 13D15802010786 Lê Nhật Quang LỚP 4

206 13D15802010699 Trương Hoàng Sil LỚP 4

207 13D15802010852 Nguyễn Thanh Tân LỚP 4

208 13D15802010685 Bùi Quốc Thái LỚP 4

209 13D15802010748 Lê Quốc Thái LỚP 4

210 13D15802010920 Nguyễn Quốc Thắng LỚP 4

211 13D15802010746 Nguyễn Tiến Thịnh LỚP 4

212 13D15802010670 Nguyễn Văn Hoàng Thương LỚP 4

213 13D15802010774 Bùi Minh Tiến LỚP 4

214 13D15802010756 Võ Thiện Trí LỚP 4

215 13D15802010924 Nguyễn Túc Trí LỚP 4

216 13D15802010640 Phạm Đinh Minh Trung LỚP 4

217 13D15802010666 Lê Thanh Tú LỚP 4

218 13D15802010641 Nguyễn Ngọc Tuấn LỚP 4

219 13D15802010659 Lương Anh Tuấn LỚP 4

220 13D15802010826 Lê Anh Tuấn LỚP 4

221 13D15802010811 Nguyễn Hoài Văn LỚP 4

     

     

 


